
Đơn vị: HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH CHÚC SƠN

Địa chỉ: Nhà  , TDP Giáp Ngọ, Phường Chương Mỹ, Hà Nội

MST: 0107432732

STT Tên hàng hóa Đơn vị sản xuất Xuất xứ Ghi chú

1 Cam sành
Công ty cổ phần nông 

sản Hoa Dân
Vĩnh Long 

Giấy CN cơ sở đủ DK ATTP số 

15/2025/NNPTNT-HAN do Chi cục chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cấp ngày 

16/01/2027

2 Chuối tây
Hộ sản xuất Dương 

Viết Nghi 

Quảng Bị, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Quảng Bị  ký ngày 

26/03/2025

3 Dưa hấu
Công ty cổ phần nông 

sản Hoa Dân
Vĩnh Long 

Giấy CN cơ sở đủ DK ATTP số 

15/2025/NNPTNT-HAN do Chi cục chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cấp ngày 

16/01/2027

DANH SÁCH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM 

Ngày 14/05/2026.



4 Dưa lưới vàng
Công ty cổ phần nông 

sản Hoa Dân
Đăk Nông

Giấy CN cơ sở đủ DK ATTP số 

15/2025/NNPTNT-HAN do Chi cục chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cấp ngày 

16/01/2027

5 Qủa Thanh long
Công ty cổ phần nông 

sản Hoa Dân
Lâm Đồng

Giấy CN cơ sở đủ DK ATTP số 

15/2025/NNPTNT-HAN do Chi cục chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cấp ngày 

16/01/2025

6 Củ cải  
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Trung Quốc

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh

7 Củ đậu  
Công ty cổ phần nông 

sản Hoa Dân
Ninh Bình

Giấy CN cơ sở đủ DK ATTP số 

15/2025/NNPTNT-HAN do Chi cục chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cấp ngày 

16/01/2025

8 Cà rốt  
Hộ sản xuất Nguyễn 

văn Tuấn
Hải Phòng

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Tuệ Tĩnh ký ngày 

16/01/2026

9 Khoai tây  
HTX Hữu cơ Chương 

Mỹ
Bắc Ninh

Giấy CN VietGAP số 04/2024/VGTT cấp bởi 

trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp ngày 20/05/2024



10 Gạo BC

Công ty cổ phần 

lương thực thực phẩm 

Tuấn Anh

Hoài Đức

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

FSMS.0406251-DGB do Công ty TNHH tiêu 

chuẩn và chứng nhận DGB cấp ngày 04/06/2025

11 Gạo nếp

Công ty cổ phần 

lương thực thực phẩm 

Tuấn Anh

Hoài Đức

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

FSMS.0406251-DGB do Công ty TNHH tiêu 

chuẩn và chứng nhận DGB cấp ngày 04/06/2025

12 Bầu quả  
Hộ sản xuất Trần Thị 

Hảo

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

13 Bí đỏ  
Hô sản xuất Nguyễn 

Đông Đăng
Nghệ An 

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Mễ Sở cấp ngày 

10/01/2026

15 Bí xanh  
Hô sản xuất Nguyễn 

Đông Đăng
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Mễ Sở cấp ngày 

10/01/2026

16 Cà chua
Hộ sản xuất Bùi Văn 

Hoan
Sơn La

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025



17 Cà tím dài  
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Tân 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị 

phường Mộc Châu, Sơn La cấp ngày 25/11/2025

18 Dưa chuột
Hộ sản xuất Nguyễn 

Thị Kim Thúy

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

Đỗ trạch  
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Liễu
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Vân Sơn cấp ngày 

29/10/2025

Mướp hương
Hộ sản xuất Trần Thị 

Hảo

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Liễu
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Vân Sơn cấp ngày 

29/10/2025

Hộ sản xuất Nguyễn 

Đông Đăng
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Mễ Sở cấp ngày 

10/01/2026

20 Su su  

19



21 Đậu Xanh

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023

22 Giá đỗ
Hộ sản xuất Đào Thị 

Ngân

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

23 Ngô hạt
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh

24 Nấm hải sản

Công ty TNHH kinh 

doanh dịch vụ xuất 

nhập khẩu Sao Việt

Trung Quốc

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra 

ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu

25 Nấm hương tươi

Công ty TNHH kinh 

doanh dịch vụ xuất 

nhập khẩu Sao Việt

Trung Quốc

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra 

ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu

26 Nấm kim châm

Công ty TNHH kinh 

doanh dịch vụ xuất 

nhập khẩu Sao Việt

Trung Quốc

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra 

ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu



27 Ngô ngọt (Bắp)  
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh

28 Súp lơ xanh
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Trung Quốc

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh

29 Rau bắp cải
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Gia Lâm 

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh

30 Cải bó xôi  
Hộ sản xuất Hà Thị 

Hoa

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

31 Cải canh  
Hộ sản xuất Bùi Đình 

Huân

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025



Hộ sản xuất Vũ Văn 

Đã

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

Hộ sản xuất Hoàng 

Đăng An

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

Hộ sản xuất Bùi Xuân 

Đoàn

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2031

Hộ sản xuất Hoàng 

Mạnh Long

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2037

Hộ sản xuất Vũ Văn 

Trắc

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Chương Mỹ cấp 

ngày 26/11/2025

Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Hồng

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

Rau muống  33

Rau dền  32



Hộ sản xuất Hoàng 

Đăng Diên

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

Hộ sản xuất Nguyễn 

Thị Chi

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2031

Hộ sản xuất Nguyễn 

Thị Thụy

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND thị trấn Chúc Sơn cấp ngày 

20/06/2025

Hộ sản xuất Vũ Văn 

Cát

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

Hộ sản xuất Hoàng 

Đăng An

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

34 Cải mèo
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Tân 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị 

phường Mộc Châu, Sơn La cấp ngày 25/11/2025

33 Rau muống 



Hộ sản xuất Hoàng 

Mạnh Long

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2037

Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Dơi

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

Hộ sản xuất Vũ Văn 

Trắc

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Chương Mỹ cấp 

ngày 26/11/2025

Hộ sản xuất Hoàng 

Văn Diễm

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

Hộ sản xuất Vũ Văn 

Lộc

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

36 Rau ngót cành   
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

Mồng tơi   35



Hộ sản xuất Bùi Xuân 

Đoàn

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2031

Hộ sản xuất Hoàng 

Tiến Chiến

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

Hộ sản xuất Bùi Đình 

Huân

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Nga

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2039

Hộ sản xuất Nguyễn 

Thị Chuyên
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Mộc Châu cấp ngày 

01/10/2025

39 Cải thảo   

Công ty TNHH kinh 

doanh dịch vụ xuất 

nhập khẩu Sao Việt

Trung Quốc

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra 

ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Cải ngồng  37

Cải ngọt  38



40 Xà lách
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Tân 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị 

phường Mộc Châu, Sơn La cấp ngày 25/11/2025

41 Cần tỏi tây
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Thủy 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Mộc Châu cấp ngày 

15/10/2025

42 Húng bạc hà
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Nga

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2039

43 Hành lá  
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Nga

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2039



43 Hành lá  
Hộ sản xuất Vũ Văn 

Cát

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

44 Húng quế
HTX Rau quả sạch 

Chúc Sơn

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

45 Kinh giới Hộ sản xuất Lê Thị Én
Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

46 Lá chanh
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

47 Lá dứa thơm/lá nếp
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

48 Lá lốt
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Hồng

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036



49 Lá mơ
Hộ sản xuất Đào Thị 

Ngân

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2025

Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Dơi

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2040

Hộ sản xuất Hoàng 

Tiến Hòa

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

Hộ sản xuất Hoàng 

Văn Khảm

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2027

51 Mùi tàu
Hộ sản xuất Nguyễn 

Thi Thúy

Quảng Bị, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND xã Quàng Bị cấp ngày 

12/12/2024

52 Rau răm
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Nga

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2039

Mùi ta  50



53 Thì là
Hộ sản xuất Hoàng 

Thị Dơi

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2039

54 Tía tô Hộ sản xuất Lê Thị Én
Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

55 Chanh quả
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Tân 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị 

phường Mộc Châu, Sơn La cấp ngày 25/11/2025

56 Dừa cùi SC (kg)
Hộ sản xuất Vũ Văn 

Toàn

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2026

57 Dứa (kg)   
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Thanh Hóa 

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh



58 Giềng củ sc
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

59 Gừng
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

60 Hành khô lai  

Doanh nghiệp tư nhân 

kinh doanh chế biến 

nông sản Tân Phú

Trung Quốc

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 

110/2023/NNPTNT-HD do sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cấp ngày 

26/07/2023

61 Hành khô ta 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hằng
Hải Phòng

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Võ Cường cấp ngày 

22/11/2025

62 Hành tây  
Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Da Green 
Trung Quốc

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra 

ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu

63 Me chua
HTX Nông nghiệp 

sinh thái Đông Anh
Hòa Bình

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất rau 

củ quả an toàn,  , kinh doanh rau củ quả an toàn số 

04/2025/NNMT-ĐA cấp bởi phòng nông nghiệp 

và môi trường - UBND huyện Đông Anh



64 Ớt kim
Hộ sản xuất Nguyễn 

Văn Tân 
Sơn La

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị 

phường Mộc Châu, Sơn La cấp ngày 25/11/2025

65 Ớt sừng
Hộ sản xuất Đỗ Thị 

Vân

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN VietGAP cho HTX Rau quả sạch Chúc 

Sơn số 15/2025/VGTT do trung tâm phân tích và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp 

ngày 29/07/2036

66 Sấu đông lạnh
HTX Hữu cơ Chương 

Mỹ
Hòa Bình

Giấy CN VietGAP số 04/2024/VGTT cấp bởi 

trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp ngày 20/05/2024

67 Sả tươi
Hộ sản xuất Đinh 

Công Quy
Trần Phú, Hà Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế xã Trần Phú, Hà Nội 

cấp ngày 13/10/2025

68 Tỏi bóc vỏ

Doanh nghiệp tư nhân 

kinh doanh chế biến 

nông sản Tân Phú

Trung Quốc

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 

110/2023/NNPTNT-HD do sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cấp ngày 

26/07/2023

69 Tỏi ta  
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hằng
Bắc Ninh

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Võ Cường cấp ngày 

22/11/2025



70 Chim bồ câu

Công ty TNHH 

Thương mại thực 

phẩm Huyền Anh

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

16/2024/HTQL do trung tâm phân tích và chứng 

nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp ngày 

09/12/2024

71 Thịt bò mông
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hạ Hùng
Trần Phú, Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất giò 

chả số 04/2024/NNPTNT-HAN cấp bởi phòng 

kinh tế Huyện Chương Mỹ - cấp ngày 27/06/2024

72 Chả lợn 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hạ Hùng
Trần Phú, Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất giò 

chả số 04/2024/NNPTNT-HAN cấp bởi phòng 

kinh tế Huyện Chương Mỹ - cấp ngày 27/06/2024

73 Chả quế
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hạ Hùng
Trần Phú, Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất giò 

chả số 04/2024/NNPTNT-HAN cấp bởi phòng 

kinh tế Huyện Chương Mỹ - cấp ngày 27/06/2024

74 Thịt gà CN

Công ty TNHH 

Thương mại thực 

phẩm Huyền Anh

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

16/2024/HTQL do trung tâm phân tích và chứng 

nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp ngày 

09/12/2024



75 Thịt gà ta

Công ty TNHH 

Thương mại thực 

phẩm Huyền Anh

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

16/2024/HTQL do trung tâm phân tích và chứng 

nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp ngày 

09/12/2024

76 Thịt lợn 

Công ty CP thương 

mai và xây dựng 

Zet30

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất 

kinh doanh: giết mổ lợn số 10/2025/NNPTNT-

HAN cấp bởi Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y 

Hà Nội cấp ngày 18/04/2025

77 Sườn thăn 

Công ty CP thương 

mai và xây dựng 

Zet30

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất 

kinh doanh: giết mổ lợn số 10/2025/NNPTNT-

HAN cấp bởi Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y 

Hà Nội cấp ngày 18/04/2025

78 Tim Lợn

Công ty CP thương 

mai và xây dựng 

Zet30

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất 

kinh doanh: giết mổ lợn số 10/2025/NNPTNT-

HAN cấp bởi Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y 

Hà Nội cấp ngày 18/04/2025

79 Thịt vịt 

Công ty TNHH 

Thương mại thực 

phẩm Huyền Anh

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN hệ thống quản lý ATTP số 

16/2024/HTQL do trung tâm phân tích và chứng 

nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp cấp ngày 

09/12/2024



80 Xương ống

Công ty CP thương 

mai và xây dựng 

Zet30

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất 

kinh doanh: giết mổ lợn số 10/2025/NNPTNT-

HAN cấp bởi Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y 

Hà Nội cấp ngày 18/04/2025

81 Xương đuôi

Công ty CP thương 

mai và xây dựng 

Zet30

Quảng Bị, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để sản xuất 

kinh doanh: giết mổ lợn số 10/2025/NNPTNT-

HAN cấp bởi Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y 

Hà Nội cấp ngày 18/04/2025

82 Cua đồng
Công ty TNHH 

Thắng Thủy
Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thủy sản tươi sống số 99/2025/NNMT-HAN cấp 

bởi Sở nông nghiệp và môi trường Hà Nội ngày 

25/06/2025

83 Trứng gà ta
Hộ sản xuất Vũ Văn 

Triều

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Chương Mỹ cấp 

ngày 26/11/2025

84 Tôm lớp
Công ty TNHH 

Thắng Thủy
Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thủy sản tươi sống số 99/2025/NNMT-HAN cấp 

bởi Sở nông nghiệp và môi trường Hà Nội ngày 

25/06/2025

85 Tôm riu
Công ty TNHH 

Thắng Thủy
Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thủy sản tươi sống số 99/2025/NNMT-HAN cấp 

bởi Sở nông nghiệp và môi trường Hà Nội ngày 

25/06/2025



86 Trứng vịt
Hộ sản xuất Trịnh 

Duy Tùng

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do UBND phường Chương Mỹ cấp 

ngày 26/11/2025

87 Bún khô

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023

88 Bún tươi
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Xuân

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Bản cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản an toàn do phòng kinh tế huyện Chương Mỹ 

cấp ngày 14/08/2024 

89 Dầu ăn Meizan 1L

Công ty TNHH đầu tư 

thương mại và dịch 

vụ Lan Chi

Hà Nội
Hồ sơ tự công bố sản phẩm dầu ăn cao cấp nhãn 

hiệu Meizan Gold số 05/CALOFIC/2021

90 Dầu ăn Simply (1 lít)

Công ty TNHH đầu tư 

thương mại và dịch 

vụ Lan Chi

Hà Nội
Hồ sơ tự công bố sản phẩm dầu ăn cao cấp nhãn 

hiệu Simply số 02/CALOFIC/2021

91 Đường trắng

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023



92 Đậu phụ
Hộ kinh doanh Đậu 

phụ gia truyền  

Chương Mỹ, Hà 

Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số  02/2025/NNPTNT-HAN do Phòng 

nông nghiệp và môi trường huyện Chương Mỹ cấp 

ngày 10/04/2025

93
Hạt nêm Ajingon 

2kg

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023

94 Bột canh Hải Châu

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023

95 Nước mắm ông tây

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ GOLDENFOOD 

Hà Nội 

Hà Nội

Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP  để kinh doanh 

thực phẩm số 59/GCNATTPKD-SCT cấp bởi Sở 

Công thương Hà Nội ngày 08/05/2023


